	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI
Năm học  2017 - 2018  
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

Ngày: 19/4/2018

 Thời gian: 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm):
Ghi lại chữ cái trước những câu trả lời đúng vào bài làm.
Câu 1 (1 điểm): Những hành vi dưới đây, hành vi nào là giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa? 

A. Thả súc vật trong khu di tích lịch sử - văn hóa.

B. Giữ gìn sạch đẹp danh lam thắng cảnh.

C. Lấn chiếm đất trong khu đền thờ, khu di tích.

D. Học tập, tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hóa.

Câu 2 (1 điểm): Lựa chọn nội dung cột I tương ứng số thứ tự ở cột ở cột II sao cho phù hợp. 

	I
	II

	A. Nhà nghèo nhưng vẫn cho con đi học đúng tuổi.
	1. Bảo vệ môi trường.

	B. Giữ gìn vệ sinh nhà ở và nơi công cộng.
	2. Quyền trẻ em.

	C. Mặc trang phục truyền thống trong những ngày lễ hội và Tết.
	3. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

	D. Thắp hương cúng khấn ông bà tổ tiên.
	4. Bảo vệ di sản văn hóa.


Câu 3 (1 điểm): Câu nào dưới đây nói về Quốc hội là đúng nhất?

A. Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước.

B. Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Quốc hội là cơ quan dân cử.

D. Quốc hội là cơ quan có quyền ban hành pháp luật.

II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1 (4 điểm): Nêu ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch. Liên hệ bản thân.
Câu 2 (3 điểm): Cho tình huống sau:

Cứ vào ngày mùng một và ngày mười lăm hàng tháng là mẹ Thảo lại thắp hương cúng khấn ông bà, tổ tiên. Hơn thế nữa, hàng tháng mẹ và mấy cô bạn cùng cơ quan lại rủ nhau đi lễ chùa. Thấy vậy Thảo cho rằng việc làm của mẹ là mê tín dị đoan.

a. Em có đồng ý với suy nghĩ của Thảo không? Vì sao?

b. Em hiểu thế nào về mê tín dị đoan và bài học rút ra cho bản thân là gì?
Chúc các em làm bài tốt!
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 
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I. Trắc nghiệm (3 điểm):
Ghi lại chữ cái trước những câu trả lời đúng vào bài làm.
Câu 1 (1 điểm): Những hành vi dưới đây, hành vi nào là giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa? 

A. Lấn chiếm đất trong khu đền thờ, khu di tích.

B. Tự tiện buôn bán cổ vật quốc gia.

C. Học tập, tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hóa.

D. Tổ chức tham quan di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Câu 2 (1 điểm): Lựa chọn nội dung ở cột I tương ứng số thứ tự ở cột II sao cho phù hợp.
	I
	II

	A. Mặc trang phục truyền thống trong những ngày lễ hội và Tết.
	1. Bảo vệ môi trường.

	B. Thắp hương cúng khấn ông bà tổ tiên.
	2. Quyền trẻ em.

	C. Nhà nghèo nhưng vẫn cho con đi học đúng tuổi.
	3. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

	D. Giữ gìn vệ sinh nhà ở và nơi công cộng.
	4. Bảo vệ di sản văn hóa.


Câu 3 (1 điểm):  Khẳng định nào là đúng nhất về Chính phủ?

A. Chính phủ là cơ quan Nhà nước ở Trung ương.

B. Chính phủ có quyền ban hành pháp luật.

C. Chính phủ là cơ quan quản lí việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

D. Chính phủ là cơ quan quản lí kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1 (4 điểm): Nêu bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội? Liên hệ bản thân.
Câu 2 (3 điểm): Cho tình huống sau:

 
Khi còn nhỏ, chị Hòa cùng bố mẹ theo đạo Thên Chúa. Đến khi lấy chồng, chị nói chuyện với bố mẹ rằng sẽ bỏ đạo Thiên Chúa để theo đạo Phật - cùng đạo với chồng mình. Thế nhưng bố chị Hòa phản đối kịch liệt. Chị Hòa băn khoăn không biết phải xử lí thế nào.

a. Theo em, chị Hòa có những cách ứng xử như thế nào? (Đưa ra 3 cách).
b. Em sẽ chọn cách nào? Giải thích vì sao em lại chọn cách ứng xử đó.
Chúc các em làm bài tốt!
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I. Trắc nghiệm (3 điểm):
Ghi lại chữ cái trước những câu trả lời đúng vào bài làm.
Câu 1 (1 điểm): Những hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác?
A. Khai thác, sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy định theo hợp đồng thuê tài sản.

B. Mượn tài sản không trả đúng hạn.

C. Nhặt được của rơi, chiếm giữ làm tài sản riêng. 

D. Giữ gìn, bảo quản các tài sản được giao quản lí, trông nom.

Câu 2 (1 điểm): Khi cơ quan ra quyết định trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của người thân trong gia đình bạn, bạn sẽ làm gì?

A. Khiếu nại quyết định trái pháp luật của cơ quan đó.
B. Tố cáo cơ quan ra quyết định trái pháp luật.

C. Hướng dẫn người thân có lợi ích bị xâm hại khiếu nại quyết định trái pháp luật của cơ quan.

D. Yêu cầu cơ quan ra quyết định trái pháp luật bồi thường về vật chất.

 Câu 3 (1điểm): Những nội dung nào dưới đây thuộc về quy định của Hiến pháp?

 A. Chế độ chính trị, chế độ kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

D. Trình tự thủ tục đăng kí kinh doanh.

II. Tự luận (7 điểm): 
Câu 1 (4 điểm): Nêu đặc điểm của pháp luật. Cho ví dụ. Chứng minh các đặc điểm đó.
Câu 2 (3 điểm): Cho tình huống sau:
Thái và Tú cùng học một lớp, do nghi ngờ Tú nói xấu mình nên Thái đã chửi và đánh Tú ngay trong lớp học làm cho Tú đã bị chảy máu đầu, trong khi đó các bạn ở lớp lại đứng reo hò cổ vũ.
a. Nhận xét của em về hành vi của Thái và các bạn trong lớp Thái.
b. Theo em, hành vi của Thái vi phạm những gì?

c. Nếu em là bạn của Thái, khi chứng kiến cảnh đó em sẽ xử sự như thế nào?

Chúc các em làm bài tốt!
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I. Trắc nghiệm (3 điểm):
Ghi lại chữ cái trước những câu trả lời đúng vào bài làm?

Câu 1 (1 điểm): Những hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác?

A. Nhặt được của rơi, chiếm giữ làm tài sản riêng. 

B. Giữ gìn, bảo quản các tài sản được giao quản lí, trông nom.

C. Làm hỏng tài sản của người khác nhưng không sửa chữa, bồi thường.

D. Trả lại tài sản thuê đúng hạn theo hợp đồng thuê tài sản.

Câu 2 (1 điểm): Công dân có quyền khiếu nại khi nào?

A. Chứng kiến hành vi nhũng nhiễu dân.

B. Bản thân bị kỉ luật oan.

C. Biết về vụ việc vi phạm pháp luật của một cá nhân.

D. Biết về vụ việc vi phạm pháp luật của một tổ chức.

Câu 3 (1 điểm): Những nội dung nào dưới đây thuộc về quy định của Hiến pháp? 

A. Quản lí và sử dụng ngân sách Nhà nước.

B. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Các quyền cơ bản của công dân. 

D. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

II. Tự luận (7 điểm): 

Câu 1 (4 điểm): Khiếu nại và tố cáo là những quyền cơ bản của công dân. Em hãy phân biệt hai quyền đó. Từ đó nêu điểm giống nhau giữa hai quyền và các quy định khi thực hiện hai quyền đó.
Câu 2 (3 điểm): Cho tình huống sau:
Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn. 

a. Theo em ai có quyền xử lí những vi phạm của Bình? Căn cứ để xử lí vi phạm đó?

b. Trong các hành vi trên hành vi nào là vi phạm pháp luật?

c. Nếu là bạn của Bình em sẽ khuyên bạn như thế nào?

Chúc các em làm bài tốt!

